
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẢK LÁK

Số: 05 /2026/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 16

QUYÉT ĐỈNH

tháng 01 năm 2026

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị,
địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật
Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Dự trữ

quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng,

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công sổ 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn
định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 153/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của
Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 427/TTr-STC

ngày 30 tháng 12 năm 2025;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ổ
tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Đắk Lắk

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định tiêu chuần, định mức xe ô tô chuyên dùng của
các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Đắk Lắk theo

quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-
CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô bị thay thế bởi điểm i khoản 2
Điều 2 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP.

b) Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại
điểm b khoản 4 Điều 1 và điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số
72/2023/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 153/2025/NĐ-CP).

c) Quyết định này quy định giá mua xe ô tộ chuyên dùng là mức giá tối đa
phù hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại xe tương ứng.
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2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh (bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh), ban quản
lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, đơn vị, địa

phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk quy định tại Phụ lục I ban hành
kèm theo Quyết định này.

2. Mức giá mua xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, đơn vị, địa phương

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk quy định tại Phụ lục II ban hành kèm

theo Quyết định này.

3. Giá mua xe ô tô trong tiêu chuẩn, định mức là giá mua đã bao gồm các

loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu,
giảm giá (nếu có); chưa bao gồm: lệ phí trước bạ; lệ phí đăng ký, cấp biển phương
tiện giao thông; phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; phí bảo trì

đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại

thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng) thì phải tính đủ số thuế được
miễn này vào giá mua xe để xác định ,tiêu chuẩn, định mức.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ số lượng, chủng loại xe ô tô
chuyên dùng ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này thực hiện chế độ
quản lý, sử dụng, mua sắm, điều chuyển xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, sắp xếp xe ô tô chuyên dùng của

các cơ quan, đơn vị, địa phương; thẩm định tiêu chuẩn, định mức để mua sắm,
thanh lý, thu hồi, điều chuyển xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, địa
phương theo đúng quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2026.

2. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định:

a) Bãi bỏ các Điều 1, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Quyết định số
55/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk

Lắk (cũ) về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm
vi quản lý tỉnh Đắk Lắk (Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND hết hiệu lực toàn bộ).

b) Quyết định số 57/2024/QÐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô

chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên và Quyết định số
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49/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú
Yên (trước đây) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trong lĩnh

vực y tế) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước

khu vực XIV và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.m

Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 4;

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;

- Cục Kiêm tra văn bản và Quản lý

xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
Thường trực Tỉnh uỷ;

Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lák;
- Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin

điện từ tỉnh Đắk Lắk (đăng công báo);
- Lưu: VT, ĐTKT (03Ь).
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Phụ lục I

QUY ĐỊNH TIÊU CHUÁN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐẢK LẮK

/2026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)(Ban hành kèm theo Quyết định số 05

TT |Tên đơn vị

Định

mức

(xe/đon

vi)

Chủng loại Mục đích sử dụng

Tổng cộng 531

A Xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) 357

I |Khối tỉnh 310

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 1 Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

2 Văn phòng UBND tỉnh 1 Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

Giám sát, khảo sát tiếp xúc cử tri

|Công tác ngoại giao đoàn

3
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Đắk Lắk

1

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi
tỉnh Đắk Lák

1 Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

4 |Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20

4.1 Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao biển 3
Xe ô tô tải hoặc xe ô tô trên 16 chỗ

ngồi
4.2 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao 3 Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

4.3 Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh 3
Xe ô tô tải hoặc xe ô tô trên 16 chỗ

ngồi

4.4 Đoàn ca múa dân tộc tỉnh 2
Xe ô tô tải hoặc xe ô tô trên 16 chỗ

ngồi

Đưa đón lãnh đạo và thanh thiếu nhi tham gia

các hoạt động trong và ngoài tỉnh

Phục vụ tổ chức biểu diễn, đưa đón cán bộ,
diễn viên, thiết bị biểu diễn

Đưa vận động viên đi tập luyện và thi đấu

Thông tin lưu động, chiểu bóng lưu động, chở

thiết bị, chở diễn viên biểu diễn

Chở thiết bị, chở diễn viên biểu diễn

4.5 Thư viện tỉnh Đắk Lắk 1 Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng |Vận chuyển sách và trang thiết bị

4.6 Bảo tàng Đắk Lắk 1 Xe ô tô tải

4.7 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 5 Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

|Vận chuyển tài liệu, hiện vật

Tuyên truyền lưu động và chiếu phim lưu

động
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